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1 0900226962
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH 

ĐÔNG
Số 493, phố Nguyễn Trãi,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 1.004.758.437

2 0900190917
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG 

HỒNG
Thôn Lệ Chi,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 196.597.050

3 0900228783
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG 

MINH
Thôn Thuỵ Lôi,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 3.196.281.913

4 0900276988
CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH 

ĐỨC

Phố Nguyễn Trãi, Tiểu khu Hòa Bình,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng 

Yên
779.150.993

5 0102734828
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng và phát triển công 

nghệ Hasintech
Thôn Nội Thượng,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 1.432.362.458

6 0900405256 Công Ty Cổ Phần  Xe Khách Hưng Yên Bến xe Triều Dương, Thôn Lam Sơn,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 61.594.500

7 0900527575 CÔNG TY TNHH  TRUNG NGHĨA Thôn Nội Thượng,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 1.071.881.792

8 0900674717 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN PHƯỚC HƯNG YÊN Đội 3, thôn Dị Chế,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 1.228.975.192

9 0900696245 Công Ty TNHH San Lấp Và Vận Tải Chiến Thắng Thôn Đặng Xá,Xã Tiên Hoa,,Hưng Yên 2.477.968.248

10 0900848434 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Thắng Hường Thôn Tam Nông,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 199.142.214

11 0900859242
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC 

LƯƠNG HƯNG YÊN
Thôn Lệ Chi,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 664.418.387

12 0900866377 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY VÀ XÂY DỰNG DUY ANH Thôn An Tào,Xã Tiên Hoa,,Hưng Yên 528.979.147

13 0900882763 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG SƠN HƯNG YÊN Thôn Hải Yến,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 4.270.925.351

14 0900924371 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỢP LỰC T&H Thôn Dị Chế,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 46.776.870

15 0900987533 CÔNG TY CỔ PHẦN A89 Khu Hòa Bình,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 735.510.323

16 0900989386 CÔNG TY TNHH MTV VIỆT HÙNG HƯNG YÊN Đội 5, Thôn Dị Chế,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 283.243.625

17 0900994393 Công Ty TNHH Hưng Phượng Tường Thôn Phượng Tường,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 68.800.693

18 0900994562 CÔNG TY TNHH DIỆN HẢI ĐĂNG Đường Nội thị 2,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 190.825.159

19 0900995076 CÔNG TY TNHH MAY VIỆT CƯỜNG HƯNG YÊN Thôn Diệt Pháp,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 193.317.064

20 0901001249 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUẢNG ĐẠI Thôn Điềm Tây,Xã Tiên Hoa,,Hưng Yên 203.169.917

21 0901002877 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH ANH GROUP
Đường số 6, Khu dân cư mới cánh đồng Quan,Xã Hoàng Hoa 

Thám,,Hưng Yên
176.709.111

22 0901004602
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

HƯNG YÊN HOÀNG ANH
Tiểu khu 4,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 876.048.888

23 0901008445
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

TUẤN TÚ
Thôn Phượng Tường,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 11.668.584

24 0901015322
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG MINH TRANG 

89
thôn Diệt Pháp,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 6.279.485.293

25 0901016252 CÔNG TY TNHH MINH CHÂU HƯNG YÊN Thôn Phượng Tường,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 149.065.223

26 0901020989
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CTK HƯNG YÊN
Thôn Triều Dương,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 6.348.812

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
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27 0901022168
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

KCT.AGRI
Thôn Hoàng Xá,Xã Tiên Hoa,,Hưng Yên 162.367.464

28 0901026853 CÔNG TY TNHH MAY TĨNH THÚY Thôn Diệt Pháp,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 84.121.561

29 0901027582
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

CÔNG TRÌNH THÁI BÌNH DƯƠNG
Thôn Lệ Chi,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 1.072.192.845

30 0901028730
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TUẤN 

HƯNG YÊN
Đội 8, Thôn Diệt Pháp,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 44.750.909

31 0901030994 CÔNG TY CỔ PHẦN  DINH DƯỠNG IZO FEED Thôn Lương Trụ,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 21.082.852

32 0901031035 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH ÁNH Thôn Ninh Hạ,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 284.714.955

33 0901032053
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

ĐẠI HƯNG
Thôn Diệt Pháp,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 315.318.158

34 0901038009 CÔNG TY TNHH MAY CUNG ÁNH HƯNG YÊN Thôn Đồng Lạc,Xã Tiên Hoa,,Hưng Yên 943.321.803

35 0901045207 Văn phòng công chứng Vũ An Đường Nội Thị I, Khu Hòa Bình,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 13.394.647

36 0901046578
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH 

VINH VINA
Thôn Lam Sơn,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 148.946.854

37 0901048423
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN PHÁT HƯNG 

YÊN

Kiot B2-K038, Trung tâm thương mại Tiên Lữ,Xã Hoàng Hoa 

Thám,,Hưng Yên
452.253.500

38 0901049995 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN TIÊN LỮ Thôn Diệt Pháp,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 264.951.900

39 0901054995 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MINH ĐỨC HƯNG YÊN Thôn Điềm Đông,Xã Tiên Hoa,,Hưng Yên 14.499.914

40 0901058502 CÔNG TY TNHH BẢO TRÂM ANH Đội 7,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 20.392.500

41 0901072183 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BẢO ANH 89 Thôn Linh Hạ,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 148.076.842

42 0901075498 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC AN HƯNG YÊN
Nhà Ông Vũ Văn Cứ, Đội Đông Hải, Thôn Hải Yến,Xã Tiên 

Lữ,,Hưng Yên
44.246.029

43 0901076526 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XNK ĐẠI PHÁT số 403 đường  Phạm Ngũ Lão,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 13.840.000

44 0901080699
CÔNG TY TNHH  HAI THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY 

DỰNG HƯNG AN
Thôn Tân Khai,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 1.612.466.877

45 0901086771
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG 

PHONG HƯNG YÊN
Thôn Dị Chế,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 110.313.994

46 0901095705 CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC HẢI HÀ Phố Xuôi,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 10.109.600

47 0901108979 CÔNG TY TNHH MAY TRUNG DŨNG Thôn Canh Hoạch,Xã Tiên Hoa,,Hưng Yên 204.401.055

48 0901120831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯNG PHÁT HƯNG YÊN Thôn Dung,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 712.329.351

49 0901122980
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

KCT.GROUP
Thôn Hoàng Xá,Xã Tiên Hoa,,Hưng Yên 56.012.205

50 0901130614
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ NHÀ HÀNG 

QUANG HUY
Thôn Triều Dương,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 7.255.800

51 0901131456 CÔNG TY TNHH DIỆP MINH CHÂU HƯNG YÊN Thôn Phượng Tường,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 77.186.113

52 0901132523
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

HOÀNG PHÚC VIỆT NAM
Khu dân cư số 2 - Đồng Quan,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 44.683.723

53 0901133069 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIÊN LỮ Đội 8, Thôn Đa Quang,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 523.025.286

54 0901135605
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO LINH 

HƯNG YÊN
Thôn Giai Lệ,Xã Tiên Hoa,,Hưng Yên 60.977.017

55 0901145804
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH AN 

PHÁT HƯNG YÊN
Đội 6, Thôn An Xá,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 25.725.444

56 0901149083 CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN HƯNG YÊN Thôn Diệt Pháp,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 478.863.693

57 0901155922 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG MAY ĐẠI THÀNH Đội 2, thôn Nội Linh,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 184.784.657
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58 0901160337
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT VÀ ĐO 

ĐẠC PHƯƠNG THẢO
Đội 3, Thôn Tân Khai,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 97.187.346

59 0901163433
CÔNG TY TNHH TMDV MÔI TRƯỜNG THẢO DƯƠNG 

XANH HY
Thôn An Trạch,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 67.398.177

60 0901169650 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ VLXD THẾ CƯỜNG Đội 6, thôn Lam Sơn,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 12.995.676

61 0901171226 CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC QUẢNG Chợ Tiên Lữ, Căn A2 - K009,Xã Hoàng Hoa Thám,,Hưng Yên 71.193.058

62 0901188879 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CQ VIỆT NAM Thôn Lam Sơn,Xã Tiên Lữ,,Hưng Yên 125.446.082

63 0900166181
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ 

MINH TÂN
Thôn Nghĩa Vũ,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 6.367.100

64 0900251944 Quý tín dụng nhân dân Quang Hưng Thôn Quang Xá,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 13.228.059

65 0900275568 CÔNG TY TNHH MAY XK TRUNG HIẾU Thôn Đoàn Đào,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 1.063.829.969

66 0900302035
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI PHƯƠNG ANH
Số 12K, đường 202,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 6.111.213

67 0900353978 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trung Hiếu Thôn Khả Duy,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 138.169.874

68 0900372603 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hưng Thịnh Thôn Khả Duy,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 436.567.984

69 0900455546
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC 

TIẾN
Khu dân cư số 3,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 165.047.564

70 0900686582
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH ĐỨC 

- ADC
Số nhà 272, đường Tống Trân,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 1.771.455.146

71 0900737011
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHONG THỦY - AN THỊNH 

PHÁT
Số 187 K1,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 7.817.100

72 0900766125
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRƯỜNG 

GIANG
Thôn Tân An,Xã Tiên Tiến,,Hưng Yên 211.214.462

73 0900883830 Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư An Phú Hưng Yên Đường 38B, Thôn Đoàn Đào,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 192.018.737

74 0900884055 CÔNG TY TNHH HƯNG HẢI AN Thôn Quang Yên,Xã Tiên Tiến,,Hưng Yên 945.955.200

75 0900889198
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG 

NGÂN
Xóm 4, thôn Cao Xá,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 11.771.053

76 5700705276-003
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH PHÁT - CHI NHÁNH 

HƯNG YÊN
Số nhà 256, K2,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 11.934.150.700

77 0900987893 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Trần Phi Số 21, KC2,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 1.103.218.028

78 0901020837 CÔNG TY TNHH TẤN PHÚC HƯNG YÊN Thôn Đình Cao,Xã Tiên Tiến,,Hưng Yên 8.329.883

79 0901038087 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AGRIMEX QUÁCH GIA Thôn Viên Quang,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 10.163.000

80 0901043489
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 

AN ĐỨC
Thôn Duyệt Văn,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 46.589.277

81 0901046088 CÔNG TY TNHH TNC HƯNG YÊN Thôn Viên Quang,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 19.478.336

82 0901062668 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ DUY SÁNG Thôn Trà Dương,Xã Tống Trân,,Hưng Yên 407.432.639

83 0901070820 CÔNG TY TNHH PHAN HOÀNG HƯNG YÊN Số 118 K1 Cao Xá,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 694.022.975

84 0901081526 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH VŨ Số 18 đường Cao Từa,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 272.873.618

85 0901090464 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG T89 Thôn Trà Bồ,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 625.274.717

86 0901097910
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN 

HOÀNG HẢI
Đội 4, thôn Ngọc Trúc,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 109.183.548
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87 0901101490
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ ĐỒ GỖ 

THÀNH AN
Xóm Chùa, Thôn Sỹ Quý,Xã Tống Trân,,Hưng Yên 93.247.676

88 0901109228
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP XÃ 

MINH HOÀNG
Thôn Ải Quan,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 6.118.600

89 0901123180 CÔNG TY CỔ PHẦN VỆ SĨ PHỐ HIẾN Khu Đông, đường bờ sông Hoà Bình,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 17.209.946

90 0901128439
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU PHÚC VINH
Thôn Quang Xá,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 8.841.467

91 0901130212 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH TAM ĐA Thôn Cự Phú,Xã Tống Trân,,Hưng Yên 76.257.835

92 0901134457 CÔNG TY TNHH TK GROUP GLOBAL Thôn Đồng Minh,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 10.520.590

93 0901145868 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU BTH Thôn Đoàn Đào,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 148.632.131

94 0901149090 CÔNG TY TNHH 668 HƯNG YÊN Thôn Long Cầu,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 860.142.916

95 0901153925
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TIẾN LINH 

HƯNG YÊN
Số 5, đường cổng trại 2,Xã Quang Hưng,,Hưng Yên 51.912.571

96 0901158923 CÔNG TY TNHH KHANG PHÚC AN BÌNH
Khu dân cư số 4, Quán Bầu, Thôn Cát Dương,Xã Quang 

Hưng,,Hưng Yên
390.238.434

97 0901177771 CÔNG TY TNHH XNK MAY MẶC T-H Thôn Đoàn Đào,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 141.038.355

98 0901178609
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỌNG 

THƯƠNG HƯNG YÊN
Thôn Hoàng Tranh,Xã Đoàn Đào,,Hưng Yên 6.260.689

Tổng cộng 56.875.524.523
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